
TT Tác giả Tên bài báo
Tên tạp 

chí
Số/Năm Năm ISSN

Thuộc 

nhóm

1
 Hồ Thanh 

Tâm 

Một số bài tập nhằm

nâng cao thành tích học

tập môn Nhảy xa ưỡn thân

cho sinh viên chuyên

ngành GDTC ở Trường

ĐH ĐT. 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Sồ đặc biệt 

kỳ 1 –

tháng

5/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

2

 Lê Thanh 

Phong

Trần Minh 

Sang 

Nâng cao hiệu quả học

tập bộ môn giáo dục quốc

phòng và an ninh cho

sinh viên Trường Đại học

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Giáo dục 

Số đặc

biệt,

05/2020 

2020
2354-

0753 
 ISSN 

3
 Nguyễn Duy 

Thanh 

So sánh sự phát triển thể

lực chung giữa sinh viên

câu lạc bộ bóng chuyền

ngoại khóa và bóng rổ

ngoại khóa trường Đại

học Đồng Tháp bằng

phương pháp thực nghiệm

song song 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 212 kỳ

1-tháng 3-

2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

4

 Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(B) 

Nghiên cứu cơ sở khoa

học của việc huấn luyện

nâng cao thành tích chạy

cự ly ngắn tại Trường Đại

học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 211 kỳ

2- tháng 2-

2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

5

 Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(B) 

Nghiên cứu phát triển các

tố chất thể lực cho sinh

viên thể chất trường Đại

học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số đặc biệt 

tháng

6/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

6
 Nguyễn Văn 

Hậu 

Kiểm tra, đánh giá năng

lực người học môn GDTC

đáp ứng chương trình giáo

dục phổ thông năm 2018 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 215, kỳ

2, tháng

04/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

DANH MỤC BÀI BÁO NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



7
 Phạm Hiền 

Chương 

Xây dựng tiêu chuẩn

đánh giá trình độ thể lực

môn Quần vợt cho sinh

viên học không chuyên

Trường Đại học Đồng

Tháp. 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 211,

02/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

8

 Phạm Việt 

Thanh

Tiêu Thanh 

Sang 

Đánh giá trình độ TLCM

và KTCB của nam SV lớp

đại học GDTC khóa 2017

sau khi học xong môn

Cầu lông tại Trường ĐH

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

 Số đặc biệt 

tháng

02/2020 

2020
1859-

3917
 ISSN 

9
 Phạm Việt 

Thanh 

Xây dựng tiêu chuẩn

đánh giá chức năng cho

nữ VĐV đội tuyển đá cầu

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Khoa học 

thể thao 

 Số 2/2020 2020
1859-

4662 
 ISSN 

10

 Phạm Việt 

Thanh

Vi Quốc Huấn              

             

Nguyễn 

Phước Vĩnh 

Kỷ 

Xây dựng tiêu chuẩn

đánh giá trình độ thể lực

chuyên môn và kỹ thuật

cơ bản của nam sinh viên

chuyên ngành Giáo dục

thể chất khi học môn cầu

lông tại Trường Đại học

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp 

Số 43

tháng

04/2020 

2020
0866-

7675 
 ISSN 

11

 Tiêu Thanh 

Sang

Nguyễn 

Quang Vinh 

The research of physical

evaluation criteria of 14-

year-old male athletes in

Hoang Anh Gia Lai JMG

Football Academy 

 

Internatio

nal 

Journal 

of Health, 

Physical 

Education 

 & 

Computer 

Science 

in Sports 

Volume -

38 No. 1

QUARTER

LY April

2020 to

June 2020 

2020
2231-

3265 
 ISSN 

12

 Trần Anh 

Hào 

La Văn Liêm 

Đặc trưng mô hình năng

lực thi đấu của vận động

viên Đá cầu xuất sắc 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 211 kỳ

2, 2/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

13

 Trần Anh 

Hào 

Lê Tấn Lộc 

Nghiên cứu về xu hướng

phát triển của tin học hóa

Giáo dục thể chất ở

trường Đại học 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 216 kỳ

1, 5/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 



14

 Trần Anh 

Hào 

La Văn Liêm 

Phân tích so sánh các kỹ

thuật Đá cầu của Việt

Nam và Trung Quốc 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 215 kỳ

2, 4/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

15

 Trần Hữu 

Điền, 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(A) 

Lựa chọn một số bài tập

nhằm phát triển thể lực

chuyên môn cho nữ vận

động viên Karatedo lưa

tuổi 16-18 tỉnh Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Dạy và 

Học ngày 

nay 

Số kỳ 2

tháng

6/2020 

2020
1859-

2694 
 ISSN 

16

Trần Văn 

Điền                 

 

Tiêu Thanh 

Sang

Thực trạng và giải pháp

Giáo dục lòng yêu nước

cho sinh viên Trường Đại

học Đồng Tháp trong dạy

học GDQP-AN

Tạp chí 

Khoa học

 Đại học 

Đồng 

Tháp

Tập 9, số 6, 

2020
2020

0866-

7675
 ISSN 

17
 Trương Văn 

Lợi 

Xây dựng tiêu chuẩn

đánh giá trình độ thể

lựccủa nam sinh viên học

Karatedo ngoại khóa tại

trường Đại hoc Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Dạy và 

Học ngày 

nay 

Số 2-

5/2020 
2020

1859-

2694 
 ISSN 

18
 Cao Thị Bích 

Liên 

Biện pháp rèn kỹ năng

giao tiếp sư phạm cho

giáo viên mầm non trong

hoạt động chăm sóc và

giáo dục trẻ 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số đặc biệt 

tháng

6/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

19
 Hoàng Nhị 

Bình 

Biện pháp giúp học sinh

lớp 6 ghi nhớ, nhận biết

tên nốt nhạc trên khuôn

nhạc 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 218/

Kỳ 1 -

Tháng 6-

2020 

2020
1859 -

0810 
 ISSN 

20
 Hoàng Nhị 

Bình 

Một số vấn đề cơ bản

trong dạy học môn Kí-

xướng âm cho học viên

liên thông trường Đại học

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213/

Kỳ 2-

tháng 3-

2020 

2020
1859 -

0810 
 ISSN 

21
 Huỳnh Mỹ 

Linh 

Lỗi dùng thuật ngữ trong

bài Tập 

viết và một số đề xuất khắc

phục 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 211, 

kì 2, 2/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

22
 Huỳnh Thị 

Trúc Giang 

Rèn luyện kỹ năng tư duy

phản biện cho học sinh

tiểu học 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213,

Kỳ 2,

3/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 



23
 Lê Duy 

Cường 

Quy trình xây dựng bài

tập có nội dung thực tiễn

nhằm nâng cao hiệu quả

dạy học môn Toán lớp 3. 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 216

Kì 1 -

5/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

24
 Lê Thị Kim 

Chi 

Biện pháp giúp học sinh

lớp 6 ghi nhớ, nhận biết

tên nốt nhạc trên khuôn

nhạc/  

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số

218/6/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

25
 Lê Thị Kim 

Chi 

Một số vấn đề cơ bản

trong dạy học môn kí-

xướng âm cho học viên

liên thông trường ĐH

Đống tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số

213.3/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

26  Lê Thị Lan 

Phát triển năng lực giải

quyết vấn đề cho trẻ 5 - 6

tuổi thông qua một số thí

nghiệm đơn giản 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt,

05/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

27
 Lê Thị Mai 

An 

Đánh giá năng lực đọc

hiểu qua môn tiếng Việt

cho học sinh theo chương

trình giáo dục phổ thông

mới 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 217,

05/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

28

 Long Kim 

Le*, 

Trung Tran*, 

Hien Thu Thi 

Le, 

Trinh Tuyet 

Thi Le   

A study on factors

affecting school

principals’ competencies

in Vietnam’s mountainous

provinces 

 

Managem

ent in 

Education 

  2020.0.00 2020
0892-

0206 
 Scopus 

29

 Hien Thu Thi 

Le*, 

Hang Thu Thi 

Nguyen, 

Thuy Phuong 

La, 

Trinh Tuyet 

Thi Le, 

Nhi Thi 

Nguyen, 

Tram Phuong 

Thuy Nguyen, 

Trung Tran  

Factors affecting

academic performance of

first – year university

students: a case of a

Vietnamese university 

 

Internatio

nal 

Journal 

of 

Education 

 and 

Practice 

  

Vol. 8, No.

2, pp. 221-

232, 2020 

2020
2311-

6897 
 Scopus 

000



30
 Nguyễn Bích 

Hằng 

Phương pháp biên đạo

múa cho trẻ mầm non 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 217

kỳ 2

Tháng

5/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

31

 Nguyễn 

Ngọc Trinh 

(GD) 

Hình thành kỹ năng sử

dụng đồ dùng gia đình của

trẻ 25 - 36 tháng trong

sinh hoạt hằng ngày ở

trường mầm non 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt,

06/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

32
 Nguyễn Thị 

Hồng Khoa 

Các yếu tố ảnh hưởng

đến sự hình thành hứng

thú nhận thức của trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi  

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số

05/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 

33
 Nguyễn Thị 

Hồng Khoa 

Kĩ năng so sánh của trẻ

mẫu giáo 5-6 tuổi trong

các hoạt động làm quen

với "Bài toán bảo toàn

lượng vật chất 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

 Số  ĐB

05/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 

34
 Nguyễn Thị 

Kiều 

Phát triển năng lực tư duy

phản biện cho học sinh

tiểu học trong dạy học toán 

 Tạp chí 

Giáo dục 

Số 477,

05/2020 
2020

2354-

0753 
 ISSN 

35
 Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt 

Nghiên cứu những phẩm

chất và kỹ năng cần thiết

của sinh viên khi thực tập

tại cơ sở Giáo dục mầm

non 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 215,

04/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

36
 Nguyễn Thị 

Tuyết Minh 

Vai trò của xã hội học

nghệ thuật trong tiến trình

phát triển khoa học xã hội

học 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số

ĐB,tháng

2/2020 

2020
1859-

3917
 ISSN 

37
 Phạm Thị 

Minh Hiếu 

Cách đặt câu hỏi đàm

thoại phù hợp với chủ đề

và độ tuổi trong hoạt động

làm quen văn học ở

trường mầm non 

 Tạp chí 

Dạy và 

Học ngày 

nay 

Kì 2-

6/2020 
2020

1859-

2694 
 ISSN 

38
 Phan Thị 

Hoàng Nguyên 

Cấu trúc tâm lý của sáng

tạo trong hoạt động tạo

hình ở trẻ mẫu giáo 5 -

6 tuổi 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số đặc

biệt tháng

4, 2020 

2020
1859-

3917
 ISSN 

000



39
 Phan Thị 

Hoàng Nguyên 

 Một số điều kiện cần 

thiết nhằm phát huy khả 

năng sáng tạo của trẻ mầm 

non 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

 Số đặc biệt 

Tháng 6 

2020 

2020
1859-

3917
 ISSN 

40
 Trần Hoàng 

Anh 

Độ sâu phân loại trong

định danh của từ ngữ

nghề cá vùng Đồng Tháp

Mười 

 Tạp chí 

Từ điển 

học & 

Bách 

khoa thư 

Số 2(64),

03/2020 
2020

1859-

3135 
 ISSN 

41
 Trần Hoàng 

Anh 

Một số biểu trưng văn

hóa nghề cá vùng Đồng

Tháp Mười 

 Tạp chí 

Ngôn ngữ 

& Đời 

sống 

Số 3(295),

03/2020 
2020

0868-

3409 
 ISSN 

42
 Trần Nguyễn 

Thị Như Mai 

Biện pháp nâng cao hiệu

quả xây dựng môi trường

vật chất trong lớp học cho

trẻ mẫu giáo ghép 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt,

05/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

43
 Trần Thị 

Kim Thúy 

Quản lý hoạt động cố

vấn học tập trong đào

tạo theo học chế tín chỉ

ở Khoa Giáo dục,

Trường ĐHĐT 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 219,

6/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

44

 Trương 

Công Vĩnh 

Khanh 

Tác động của quan hệ

ASEAN - Trung Quốc

đối với quan hệ Việt -

Trung trên lĩnh vực

chính trị-ngoại giao

(1991 – 2013)  

 Tạp chí 

Nghiên 

cứu Ấn 

Độ và 

Châu Á 

  2020.0.00 2020
0866-

7314 
 ISSN 

45
 Võ Ngọc 

Quyên  

Vai trò của dân ca đối với

sự phát triển của trẻ mầm

non 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

tháng

6/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 

46
 Võ Thị Bích 

Vân  

Cơ sở khoa học của lý

luận về giáo dục đạo đức

nghề nghiệp 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

tháng

6/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 

47
 Võ Thị Bích 

Vân  

Năng lực tiếp cận và xử

lý thông tin-yếu tố chi

phối năng lực nghề 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

tháng

6/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 

48
 Võ Thị Nhỏ

Lê Anh Tuấn 

Một số giải pháp dạy –

học trực tuyến nâng cao

chất lượng đào tạo tại

khoa Giáo dục Trường

Đại học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Kỳ 2,

6/2020 
2020

1859-

3917
 ISSN 



49
 Hoàng Thị 

Ánh Nguyệt 

Phát triển bền vững

Đồng bằng sông Cửu

Long thích ứng với biến

đổi khí hậu – tình hình

triển khai tại Đồng Tháp 

Kinh tế 

và Dự báo

Bộ 

KH&ĐT

Số 15,

05/2020 
2020

0866-

7120 
 ISSN 

50

 Hoàng Thị 

Tố Như, 

Nguyễn Anh 

Tú 

Cách tính thuế thu nhập

cá nhân, quyết toán thuế

thu nhập cá nhân và đóng

bảo hiểm xã hội cho

người có thu nhập từ hai

nơi trở lên 

 Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

Số 566,

06/2020 
2020

0868-

3808 
 ISSN 

51

 Hà Nam 

Khánh Giao*

Nguyễn Thị 

Kim Ngân

Nguyễn Phạm 

Hạnh Phúc

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Hà Kim Hồng

Huỳnh Diệp 

Trâm Anh

Dương Thị 

Huỳnh Như

Ngô Thị Lan 

How Destination Image

Factors Affect Domestic

Tourists Revisit Intention

to Ba Ria-Vung Tau

Province, Vietnam 

 Journal 

of Asian 

Finance, 

Economic

s and 

Business 

Số 7, tập

6/2020 
2020

2288-

4645/

2288-

4637 

 ESCI 

52  Lê Văn Tuấn 

 Chuyển dịch cơ cấu đầu

tư ngành kinh tế tỉnh

Đồng Tháp

Kinh tế 

và Dự báo

Bộ 

KH&ĐT

Số 12,

04/2020 
2020

0866-

7120 
 ISSN 

53
 Nguyễn Anh 

Tú 

Thực trạng và giải pháp

thúc đẩy vốn đầu tư nước

ngoài vào Vùng Đồng

bằng sông Cửu Long 

 Tạp chí  

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

Số cuối

tháng

6/2020 

2020
0868-

3808 
 ISSN 

000



54
 Nguyễn Giác 

Trí 

 Các nhân tố ảnh hưởng

đến sự lựa chọn  nhà cung

cấp dịch vụ mạng điện

thoại di động của khách

hàng ở khu vực Đồng

bằng sông Cửu long
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Thơ 

Về hai văn bản chiếu ban

thời Minh Mạng cho

Nguyễn Trường Cửu 

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Sài Gòn 

Số 68,

2020 
2020

1859 -

3208 
 ISSN 

163
 Nguyễn Ngọc 

Phú 

Nghệ thuật lựa chọn thể

loại và sử dụng ngôn ngữ

trong Ngọa Du Sào thi tập 
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 Nguyễn Phan 

Phương Uyên 

Phê bình Văn hóa học:

Khái niệm đặc điểm, đối

tượng, hướng tiếp cận
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dạy văn học 
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Uyên Minh 

Nâng cao hiệu quả học

tập theo nhóm trong môn

học "Phát triển phần mềm

hướng đối tượng" tại

trường Đại học Đồng Tháp 
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Thành Nhân,

Lê Trung 

Hiếu,

Phạm Nhựt 

Khoa 

Nghiên cứu ứng dụng

chức năng Table của máy

tính Casio fx-580VN X

vào hỗ trợ giải một số 
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 Lê Xuân 

Trường,

Trần Thị Hạnh  

Biện pháp phát triển năng

lực GTTH cho HS thông

qua dạy học chủ đề dãy số

- cấp số - Đại số & giải
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Tuan,
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Cam Tu,

Nguyen Thi 

Mong Tuyen,

Vo N. Thieu 
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dimensional derived ideals 
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Trọng Nhân 

Mã hóa RSA cho đối

tượng di chuyển được

phát hiện trong video 
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Giáo dục 

  06/2020 2020
1859-

0810 
 ISSN 

171

 Nguyễn 

Trung Hiếu

Cao Phạm 

Cẩm Tú 

Sự hội tụ của dãy lặp ba

bước đến điểm bất động

chung của ba ánh xạ G-

không giãn tiệm cận trong

không gian Banach với đồ

thị 

 Tạp chí 

khoa học 
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 Cao Phạm 

Cẩm Tú

Nguyễn Trung 

Hiếu 

Sự hội tụ của dãy lặp hai

bước đến điểm bất động

chung của hai ánh xạ G-

không giãn tiệm cận trong

không gian Banach với đồ

thị 

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 
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A sharp improvement of
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451-461 

 Miskolc 

Mathemat

ical Notes

Vol.

21,2020 
2020  SCIE 



174

 Nguyễn Văn 

Dũng*

Nguyễn Trung 

Hieu* 

Convergence of a new

three-step iteration

process to common fixed

points of three G-
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in Banach spaces with
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Wutiphol 
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functional equations in
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Donal O'regan,

Yeol Je Cho 

A new class of

generalized multiobjective
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rationality with fuzzy
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robustness to ε-equilibria 
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Elisabeth 

Köbis*,
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and iterative algorithms
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equilibrium problems 
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Vo Minh 
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Donal 
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Existence of solutions for
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with resolvent operators
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Köbis*, 
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Tam* 

Existence of solutions to
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variational inclusion

problems on Hadamard

manifolds and applications 
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Stanislaw 

Migórski*, 
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Gap functions and error

bounds for
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l inequalities 
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Global error bounds for
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problems on Hadamard

manifolds 
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Regularized gap
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Tổ chức hoạt động nhận

thức nhằm phát triển tư

duy trực giác cho học sinh

qua dạy học hình học ở

trường phô thông 
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 Châu Hoàng 

Trọng 

Vận dụng tính chất của

đường nét vào bài tập

tranh sơn khắc cho sinh

viên Mỹ thuật ở Trường

Đại học Đồng Tháp 
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 Hồ Hải 

Thanh 

Hồ Thị Huyền 

Nghiên cứu hình tượng

kỳ lân 

trong chạm khắc thời

Nguyễn 
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 Hồ Thị Huyền

Hồ Hải Thanh 

Đổi mới phương pháp

dạy học thông qua hình

thức tự học của sinh

viên. 
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 Lại Thị 

Thanh Thủy 

"Đổi mới phương pháp

dạy học âm nhạc cổ

truyền tại trường Đại học

Đồng Tháp" 
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 Lê Thị Vân 

Kiều 

“Thực trạng hoạt động

giáo dục văn hóa sử dụng

mạng xã hội cho sinh viên

trường Đại học Đồng
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 Lượng Minh 

Trí 

“Hình thành một số kỹ
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mỹ thuật trường Đại học

Đồng Tháp thông qua

hoạt động thực tế” 
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 Nguyễn Huy 

Bình 

"Phương pháp rèn luyện

tiết tấu cho sinh viên âm

nhạc trường Đại học Đồng

Tháp" 
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Quỳnh Như 

"Nghiên cứu sách giáo

khoa âm nhạc lớp 1 theo

chương trình giáo dục phổ

thông tổng thể cho ngành

sư phạm âm nhạc trường

ĐH ĐồngTháp" 
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 Trương Thị 

Kim Hạnh 

“ Xử lý lời ca trong tác

phẩm hợp xướng Việt

Nam phục vụ dạy học cho

sinh viên ngành Sư phạm

Âm nhạc” 
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 Võ Xuân 

Hùng

… 

Hình tượng nghệ thuật

song lập - yếu tố tạo nên

thành công cho bài ca cổ

Chợ Mới 
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 Đinh Văn 
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Giải pháp nâng cao hoạt

động cố vấn học tập của
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Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 208,

Kỳ 1-

01/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

196
 Nguyễn Văn 

Lượm 

Giá trị văn hóa của trò

diễn đua ghe ngo của

người Khmer Nam Bộ 
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Thảo Uyên 
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 Đặng Quốc 

Bảo

Phạm Minh 

Giản

"Khoa học giáo dục Việt"

trước nhiệm vụ phát triển

"Trí Việt" bền vững 
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 Đặng Quốc 

Bảo

Phạm Minh 

Giản

Tăng Thái 

Thụy Ngân 

Tâm 

Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư và những vấn

đề đặt ra cho trí việt giáo

dục việt 

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp 

Số 42,

02/2020 
2020

0866-

7675 
 ISSN 

201

 Nguyễn 

Hoàng Nam

Phạm Minh 
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Hoạt động ứng dụng công

nghệ thông tin ở Trung

tâm Thông tin - Thư viện

Lê Vũ Hùng của Trường

Đại học Đồng Tháp 
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 Đặng Quốc 

Bảo

Phạm Minh 
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Tăng Thái 

Thụy Ngân 

Tâm 

Huấn đức của Hồ Chí

Minh: "Lấy tự học làm

cốt. Do thảo luận và chỉ

đạo giúp vào" 
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Nguyễn Chí 

Gót 

Quốc học Việt đương đại:

nhận thức tiến trình phát

triển và nhiệm vụ phía

trước 
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 Phạm Trọng 
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Đỗ Thị Thu 

Ba 

Nguyễn Thị 

Đan Thanh  

Vai trò của thư viện trong

việc hình thành và phát
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Le
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 Lê Thị Ngọc 

Mai 

Nâng cao hiệu quả hoạt

động rèn luyện nghiệp vụ

sư phạm cho sinh viên

Trường Đại học Đồng
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 Dang Ngoc 

Hoang Thanh

Le Thi Thanh

Nguyen Ngoc 

Hien
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Adaptive total variation

L1 regularization for salt
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 Le Minh Hieu
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Detection Method Based

on Adaptive Principal

Curvature, Colour

Normalisation and

Feature Extraction with
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 Trần Tuấn 

Anh

Hoàng Thị 

Quế 

Đổi mới đánh giá kết quả

học tập của SV ĐHĐT
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Nguyen Tan 

Khanh

Tran Thi Bich 
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Tran Thanh 

Tam Toan

Tran Xuan 

Mau

Nguyen Hai 

Phong

Ho Sy Thang*

Dinh Quang 

Khieu* 

ZIF-67/g-C3N4-Modified

electrode for simultaneous

voltammetric

determination of uric acid

and taminophen with
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bromide as discriminating

agent 
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Hoàng 

Thiết kế chủ đề "Điều

chế xà phòng từ thiên

nhiên" Hóa học lớp 9 theo
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Triển 

Xây dựng nếp sống văn
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Ngoan
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đến quản lý thiết bị dạy

học trong nhà trường 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 212 kỳ

1, 03/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 
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 Đặng Trường 

Trung Tín 

Lựa chọn một số bài tập

nhằm nâng cao hiệu quả

kỹ thuật chuyền bóng thấp

tay trong môn bóng

chuyền cho sinh viên nam

học giáo dục thể chất

không chuyên Trường Đại

học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 208, kỳ

1 - Tháng 1

- 2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

221

 Nguyễn Thị 

Yến Phi

Nguyễn Chí 

Gót 

Vận dụng phương pháp

dạy học tích cực vào dạy

học định lý Cosin trong

chương trình phổ thông 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt, tháng

11 - 2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

222

 Trần Văn 

Phúc,

Nguyễn Kim 

Chuyên 

Sự phát triển năng lực

thích ứng nghề nghiệp cho

sinh viên sư phạm ở

Trường Đại học Đồng

Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213,

3/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

223

 Huỳnh Thiện 

Tân

Vũ Nguyên 

Chấn 

Tăng cường quản lý thiết

bị dạy học ở các trường

học trong giai đoạn hiện

nay  

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 214,

4/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

224
 Đặng Thị 

Thu Liễu 

Bước đầu hình thành một

số kỹ năng chủ nhiệm lớp

ở trường phổ thông cho

sinh viên ngành Sư phạm

thông qua rèn luyện

nghiệp vụ sư phạm

thường xuyên 

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số đặc

biệt,

02/2020 

2020
1859-

3917
 ISSN 

225
 Nguyễn Thị 

Như Quyến 

Phát triển văn hóa đoc

cho sinh viên Trường ĐH

Đồng Tháp - Thực trạng

và giải pháp. 

 Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp 

Tập 9, Số

2 4/2020 
2020

0866-

7675 
 ISSN 

226
 Nguyễn Thị 

Như Quyến 

Yêu cầu về nguồn nhân

lực toàn cầu những cơ hội

và thách thức đối với sinh

viên sư phạm 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 216, kỳ

1,  5/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

227
 Trần Thị Kim 

Trang 

Nghiên cứu nét tương

đồng - khác biệt giữa

tiếng phổ thông Trung

Quốc và quốc ngữ Đài

Loan 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 210, kỳ

1, 2/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

000

000
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 Huỳnh Thị 

Mỹ Hồng 

Nâng cao chất lượng dạy

học trực tuyến cho học

viên hệ vừa làm vừa học

tại Trường Đại học Đồng

Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số đặc biệt 

tháng

52020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

229

 Cao Thị 

Thanh Nghĩa

Trần Thị Thùy 

Dung 

Biện pháp nâng cao văn

hóa đọc cho sinh viên

Trường Đại học Đồng

Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 215,

4/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

230
 Huỳnh Sơn 

Lâm 

Biện pháp hạn chế bạo

lực học đường trong giai

đoạn hiện nay 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 215,

4/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

231

 Huỳnh Sơn 

Lâm

Vũ Nguyên 

Chấn 

Nâng cao năng lực tự hoc

tin học cho sinh viên

không chuyên tại Trường

Đại học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

 Số 208,

01/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

232
 Huỳnh Tấn 

Thạch 

Vận dụng Phương pháp

dạy học 

theo nhóm vào dạy học sử

dụng 

bảng tính cơ bản trong

chương 

trình ứng dụng công nghệ

thông tin trình độ cơ bản

ở Trường Đại học Đồng

Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 208,

01/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

233
 Lê Quang 

Minh 

 Thiết kế chương trình đào 

tạo ứng dụng công nghệ

thông tin theo định hướng

phát triển 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213, kỳ

2, 03/2020 
2020

1859-

0810 
 ISSN 

234
 Lê Thanh 

Thủy 

Rèn luyện kỹ năng viết

thư cho sinh viên không

chuyên trường đại học

Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213-Kỳ

2 - Tháng 3-

2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

235
 Nguyễn Ngọc 

Phương Vy 

Biện pháp nâng cao hứng

thú học tập trong học

phần Tiếng Anh tăng

cường cho sinh viên

không chuyên tại trường

Đại Học Đồng Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt,

06/2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

000
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 Phạm Huệ 

Minh

Trần Văn 

Mạnh 

Ứng dụng mô hình "Lớp

học đảo ngược" trong dạy

học môn ứng dụng công

nghệ thông tin cơ bản ở

Trường Đại học Đồng

Tháp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số đặc

biệt, Tháng

5-2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

237

 Trần Văn 

Mạnh

Phạm Huệ 

Minh 

Giải pháp kết hợp mạng

xã hội để ôn tập, tổ chức

kiểm tra, đánh giá môn

ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản trong tình hình

dịch Covid-19 diễn biến

phức tạp 

 Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục 

Số 213,

Kỳ 2-

Tháng 3-

2020 

2020
1859-

0810 
 ISSN 

238

 Nguyen Thi 

Vuong 

Hoan*, 

Nguyen Ngoc 

Minh

Thoi Thi Kim 

Nhi

Nguyen Van 

Thang

Vu Anh Tuan

Vo Thang 

Nguyen

Nguyen Mau 

Thanh

Nguyen Van 

Hung*

and Dinh 

Quang Khieu* 

TiO2/Diazonium/Graphen

e Oxide Composites:

Synthesis and Visible-

Light-Driven

Photocatalytic

Degradation of Methylene

Blue 

 Journal 

of 

Nanomate

rials 

Volume

2020 
2020

1687-

4129 
 SCIE 

239
Lê Ánh 

Nguyệt

Một số kinh nghiệm giáo

dục kỹ năng xã hội giúp

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hòa

nhập nhanh vào trường

tiểu học

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số Đặc biệt

02/2020
2020

1859-

3917
 ISSN 

240
Phó Nguyễn 

Tường Giang

Mức độ sáng tạo ở trẻ

mẫu giáo trong hoạt động

vẽ

 Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Số Đặc biệt

6/2020
2020

1859-

3917
 ISSN 



241 Hồ Ngọc Lợi

Lựa chọn các chỉ tiêu cơ

bản đánh giá thành tích

học tập chạy cự ly ngắn

của sinh viên chuyên sâu

điền kinh trường Đại học

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 226, 

10/2020
2020

1859-

0810
ISSN

242
Trần Thị Kim 

Ngọc

Các tố chất thể lực ảnh

hưởng trực tiếp đến kết

quả chạy cự ly ngắn của

sinh viên trường Đại học

Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 226 kỳ 

1 tháng 10-

2020

2020
1859-

0810
ISSN

243

Dương Huy 

Cẩn*

Trần Thanh 

Nguyên

Phát triển năng lực đặc 

thù cho học sinh trong dạy 

học môn Khoa học ở Tiểu 

học 

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng 

Tháp

Tập 9- Số 

4, 2020
2020

0866-

7675
ISSN

244

Đỗ Thị Như 

Uyên*

Trần Thị Giao 

Xuân

Vận dụng mô hình "Lớp 

học đảo ngược" vào dạy 

học phần "Cơ sở Khoa 

học Xã hội" tại Trường 

Đại học Đồng Tháp"

Tạp chí 

Giáo dục

Số Đặc biệt

Kì 1/ 

Tháng 

11/2020

2020
2354-

0753
ISSN

245

Lê Trường 

Bích Trâm

Đỗ Văn Hùng

Phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học của 

học sinh lớp 5 thông qua 

dạy học "số thập phân-các 

phép tính với số thập 

phân"

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 227, Kỳ 

2

Tháng 

10/2020

2020
1859-

0810
ISSN  

246

Đỗ Văn Hùng

Huỳnh Thị 

Mỹ Dung

Phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học của 

học sinh thông qua dạy 

học giải bài tập lượng giác 

lớp 11

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 220, Kỳ 

1

Tháng 

07/2020

2020
1859-

0810
ISSN  

247

Đỗ Văn Hùng

Phạm Văn 

Nam

Phát triển năng lực tư duy 

và lập luận toán học cho 

học sinh thông qua dạy 

học tích vô hướng của hai 

veccto và ứng dụng

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số ĐB, 

2020
2020

1859-

0810
ISSN  
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Lê Bá Tuấn (*)

Hà Thái 

Thủy Lam 

Hyperspectral remote 

sensing image 

classification based on 

radom average band 

selection and an ensemble 

kernel extreme learning 

machine

Applied 

Optics

Vol. 59, 

Issue 13, 

pp. 4151-

4157,2020

2020

2155-

3165 

(online)

SCI

249

Dong Xiao

Lê Bá Tuấn (*)

Hà Thái 

Thủy Lam

Iron ore identification 

method using reflectance 

spectrometer and a deep 

neural network framework

Spectrochi

mica Acta

Part A: 

Molecular 

and 

Biomolecul

ar 

Spectroscop

y; 2020

2020

1386-

1425

SCI

250
Huỳnh Mỹ 

Linh

Thiết kế bài học tích hợp 

theo chủ đề với kiến thức, 

kĩ năng trọng tâm thuộc 

về môn Tiếng Việt tiểu 

học 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc biệt, 

tháng 

7/2020

2020
1859-

0810
ISSN

251

Trần Phạm Tú 

Anh

Lê Duy 

Cường

Thiết kế các hoạt động 

dạy học chủ đề Hình học 

và Đo lường trong môn 

Toán lớp 4 theo hướng 

tích hợp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 225 – 

Kì 2 tháng 

9/2020

2020
1859-

0810
ISSN

252

Lê Thị Bích 

Vân*

Nguyễn Thị 

Thanh Nguyệt

Thực trạng sử dụng các 

khu vui chơi ngoài trời ở 

các trường mầm non tại 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Giáo dục

Số 481, 

07/2020
2020

2354 - 

0753
ISSN

253

Lê Thị Bích 

Vân*

Nguyễn Đức 

Danh

Thực trạng sử dụng sân 

chơi tự nhiên trong tổ 

chức hoạt động chơi ngoài 

trời cho trẻ mẫu giáo

Tạp chí 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội

Số 65, 

09/2020
2020

2354 - 

1075
ISSN

254
Lê Thị Kim 

Chi (NT)

Lựa chọn phương pháp 

dạy tốt môn Âm nhạc cấp 

tiểu học

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 228 kỳ 

1 tháng 

11/2020

2020
1859-

0810
ISSN
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Phuong-Tam 

Pham, 

Tran-Binh 

Duong, 

Thi-Thuy-

Trang Phan, 

Thai-Huu 

Nguyen &

Minh-Thanh 

Nguyen, 

Trinh Tuyet 

Thi Le  & 

Nguyen 

Duong Hoang, 

Duong Hoang 

Yen, 

Tien-Trung 

Nguyen

Managing Continuing 

Education via Distance 

Learning and Face-to-

Face Courses for Human 

Resource Development in 

the Mekong Delta of 

Vietnam

Internatio

nal 

Journal 

of 

Learning, 

Teaching 

and 

Education

al 

Research 

Vol. 19, 

No. 10, pp. 

150-171, 

October 

2020

2020
1694-

2493
 Scopus 

256
Lê Thị Thanh 

Hồng

Thể loại hát ru với sinh 

viên ngành GDMN

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 225, 

09/2020
2020

1859-

0810
ISSN

257

Nguyễn Thị 

Kiều*

Nguyễn Thị 

Trúc Minh

Võ Xuân Mai

Bồi dưỡng năng lực dạy 

học Toán cho giáo viên 

tiểu học trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục hiện nay

Tạp chí 

Giáo dục

Số ĐB – Kì 

1 tháng 

11/2020

2020
2354-

0753
ISSN

258

Trần Hoàng 

Anh*

Lê Trần Đan 

Phố

Định danh tên gọi ghe 

xuồng ở vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tạp chí 

Ngôn ngữ 

& Đời 

sống

Số 11A 

(304) 2020
2020

0868-

3409
ISSN

259

Trần Thị Giao 

Xuân*

Đỗ Thị Như 

Uyên

Sử dụng phương pháp dạy 

học giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn Tự 

nhiên Xã hội các lớp 2,3.

Tạp chí 

Giáo dục

Số Đặc biệt

Kì 1/ 

Tháng 

11/2020

2020
1859-

0810
ISSN

260

Hồ Thị Thủy 

Tiên

Nguyễn Ngọc 

Trân

Hồ Thị Khánh 

Linh

Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến động cơ học 

nhóm của sinh viên khoa 

Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số 577, 

11/2020
2020

0868-

3808
ISSN
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Hồ Thị Khánh 

Linh

Nguyễn Ngọc 

Trân

Lê Thị Loan

Quản lý tài chính cá nhân: 

chìa khóa để giàu có

Tạp chí 

Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

Số 577, 

11/2020
2020

0868-

3808
ISSN

262
Huỳnh Quốc 

Tuấn

An analysis on the 

relationship between 

destination image, 

satisfaction, and 

electronic word-of- mouth 

of domestic travelers to 

Sa Dec Flower Village

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đà Lạt

2020 2020
0866-

787X
ACI

263
Huỳnh Quốc 

Tuấn

Mối quan hệ giữa hình 

ảnh điểm đến, sự hài lòng 

và ý định quay trở lại của 

Du khách nội địa đến 

Đồng Tháp

Tạp chí 

Kinh tế 

và Dự 

Báo

Số 36, 

12/2020
2020

0866-

7120
ISSN

264
Lê Thị Kim 

Triệu

Cơ hội và thách thức khi 

Việt Nam tham gia các 

hiệp định thương mại tự 

do"

Tạp chí 

Kinh tế 

và Dự báo

Số 30, 

tháng 

10/2020

2020
0866- 

7120
ISSN

265

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh

Bùi Trường 

An

Cơ hội và thách thức cho 

các doanh nghiệp Việt 

Nam khi áp dụng Chuẩn 

mực báo cáo tài chính 

quốc tế

Kinh tế 

và Dự báo

Số 34, 

12/2020
2020

0866-

7120
ISSN

266
Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh

Đào tạo kế toán trước yêu 

cầu hội nhập ở Việt Nam

Kinh tế 

Châu Á- 

Thái Bình 

Dương

Số 573, 

9/2020
2020

0868-

3808-

0810

ISSN

267
Trần Thị Bích 

Liên

Phát triển sản xuất Nông 

nghiệp hữu cơ trên địa 

bàn Tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí 

Kinh tế & 

Dự Báo

Số 27, 

09/2020
2020

0866-

7120
ISSN

268

Ha Danh 

Duc*, 

Nguyen Thi 

Oanh, 

Ha Huynh 

Hong Vu

Acetochlor degradation by

a mixed culture of P.

fluorescens KT3 and B.

subtilis 2M6E

immobilized in alginate.

Dong 

Thap 

University 

 Journal 

of Science

 Vol. 9, 

No. 5: 86-

92/2020

2020
0866-

7675
ISSN
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Ha Danh 

Duc*, 

Nguyen Thi 

Dieu Thuy, 

Huynh Thi 

Thanh Truc, 

Nguyen Thi 

Huynh Nhu 

and Nguyen 

Thi Oanh

Degradation of butachlor

and propanil by
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No. 1, 2020
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334X
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Tôn Sơn*

Dobrynin D. 

V. 

Mokievsky V. 

O*.

Динамика мангровых 

лесов дельты Меконга 

(Вьетнам) с 1988 по 

2018 год.

Động thái rừng ngập mặn 

vùng đồng bằng sông Cửu 

Long (Việt Nam) từ năm 

1988 đến năm 2018.

Известия 

РАН. 

Серия 

географи

ческая

Số 4, 2020 2020

2587-

5566

e-2658-

6975
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Tôn Sơn*

Dobrynin D. 

V. 

Mokievsky V. 

O.

Изменение 

пространственной 

структуры мангрового 

леса полуострова Камау 

(Южный Вьетнам) за 30 

лет по данным 

спутниковой съемки.

Sự biến đổi cấu trúc 

không gian của rừng ngập 

mặn bán đảo Cà Mau 

(phía Nam Việt Nam) sau 

30 năm theo hình ảnh vệ 

tinh.

Экосисте

мы: 

экология 

и 

динамика

Số 2, 2020 2020
2542-

2006
QT khác
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Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Đẩy mạnh hợp tác và liên 

kết quốc tế trong bối cảnh 

giáo dục đại học Việt 

Nam gia nhập WTO của 

Trường Đại học Đồng 

Tháp - Thực trạng và giải 

pháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc biệt 

Tháng 

7/2020

2020
1859-

0810
ISSN
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Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Tác phẩm chuyển thể "Tôi 

thấy hoa vàng trên cỏ 

xanh" và mối quan hệ 

giữa văn học - điện ảnh

Tạp chí 

Dạy và 

học Ngày 

nay

Số kì 2 - 

Tháng 

7/2020

2020
1859 

2694
ISSN

324

Trần Thanh 

Vân,           

Hoàng Thị 

Hương

Động từ chỉ tâm trạng 

trong đờn ca tài tử Nam 

Bộ

Tạp chí 

Ngôn ngữ 

và đời 

sống

Số 10 

(303)-2020
2020

0868-

3409
ISSN

325

Huỳnh Lê 

Uyên Minh

Nguyễn 

Hoàng Trung

Giải pháp học tập theo 

nhóm cho sinh viên ngành 

Công nghệ thông tin, 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp

Số 6/ 2020 2020
0866-

7675
ISSN

326

Lê Hoàng 

Mai

Thái Minh 

Nguyễn

Sử dụng định lý 

Kronecker-Capelli giải bài 

toán về vị trí tương đối 

của hình học giải tích 

trong không gian

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp

Số 03, 

05/2020
2020

0866-

7675
ISSN

327
Lê Hoàng 

Mai

The Jacobson radical 

types of Leavitt path 

algebras with coefficients 

in a commutative unital 

semiring

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng 

Tháp

Số 05, 

02/2020
2020

0866-

7675
ISSN

328

Phạm Hữu 

Anh Ngọc

Lê Trung 

Hiếu*

On uniform asymptotic 

stability

 of nonlinear Volterra 

integro-

differential equations

Internatio

nal 

Journal 

of Control

 onlinefirst, 

7/2020

2020
1366-

5820
ISI
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Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh*

Lê Xuân 

Trường

Biện pháp bồi dưỡng năng 

lực giải toán cho học sinh 

thông qua dạy học giải bài 

tập chương tích vô hướng 

và ứng dụng(tr32-tr34).

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 221, Kì 

2, 07/2020
2020

1859-

0810
ISSN

330

Trần Văn 

Tảo*,                 

  

Lê Xuân 

Trường

Biện pháp phát triển tư 

duy biện chứng cho học 

sinh trong dạy học chương 

3 phương pháp tọa độ 

trong mặt phẳng - Hình 

học 10(tr9-tr11)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 225, Kì 

2, 09/2020
2020

1859-

0810
ISSN
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Lê Xuân 

Trường*            

   Nguyễn 

Như Ý

Biện pháp phát triển tư 

duy phân tích cho học 

sinh thông qua dạy học 

chủ đề số học lớp 2(tr20-

tr22)

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 224, kì 

1 09/2020
2020

1859-

0810
ISSN

332

Lê Xuân 

Trường*            

   

Bùi Hoàng 

Lam

Một số biện pháp bồi 

dưỡng năng lực mô hình 

hóa toán học cho học sinh 

trong dạy học chương tích 

vô hướng của 2 véc tơ và 

ứng dụng(tr106 -tr110)

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc biệt, 

kì 2, 

11/2020

2020
2354-

0753
ISSN

333

Ngô Tấn 

Phúc*,

 Trần Ngọc 

Thành,

 Tăng Võ 

Nhật Trung

Phân tích môđun cyclic 

trong đại số đường đi 

Leavitt

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp

Số 09, 

06/2020
2020

0866-

7675
ISSN

334

Nguyễn 

Dương Hoàng

Tăng Nhật 

Phượng*

Một số biện pháp phát 

triển năng lực giao tiếp 

toán học cho học sinh dân 

tộc Khmer trong dạy học 

chủ đề "Ứng dụng đạo 

hàm xét tính đơn điệu của 

hàm số" ở các trường 

trung học phổ thông tỉnh 

Sóc Trăng.

Tạp chí 

Giáo dục

Số đặc biệt, 

Kì 2-

11/2020

2020
2354-

0753
ISSN

335

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*

Hồ Thị Cẩm 

Trang*

Phát triển năng lực chứng 

minh toán học cho học 

sinh thông qua dạy học 

Hệ thức lượng trong tam 

giác vuông - Hình học 9

Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội

Số 113 

(174), 

8/2020

2020
1859-

3917
ISSN

336

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*,

Lê Công 

Toàn*

Phát triển năng lực giải 

toán có lời văn cho học 

sinh lớp 3

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 223, kì 

2 ,8/2020
2020

1859-

0810
ISSN

337

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*,

Phan Công 

Trứ*

Rèn luyện tư duy logic và 

ngôn ngữ chính xác trong 

dạy học chủ đề phương 

pháp tọa độ trong mặt 

phẳng

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 223, kì 

2 ,8/2020
2020

1859-

0810
ISSN
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Nguyễn 

Dương 

Hoàng*

Huỳnh Văn 

Mung*

Rèn luyện tư duy phê 

phán cho học sinh thông 

qua dạy học giải bài tập 

hình học không gian lớp 

12

Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội

Số 115 

(176), 

10/2020

2020
1859-

3917
ISSN

339

Nguyễn 

Dương Hoàng

Trương Thị 

Hải*

Sáng tạo bài toán tìm giá 

trị lớn nhất, nhỏ nhất của 

hàm số từ những bài toán 

cực trị trong hình học tọa 

độ phẳng cho học sinh 

trung học phổ thông

Tạp chí 

Giáo dục

Số 489, Kì 

1 - 11/2020
2020

2354-

0753
ISSN

340

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*

Ngô Hồng 

Khởi*

Thiết kế một số tình 

huống dạy học kiến tạo 

trong chương "Nguyên 

hàm- tích phân-ứng dụng" 

lớp 12

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 227, kì 

2 ,10/2020
2020

1859-

0810
ISSN

341

Nguyễn 

Dương 

Hoàng*

Huỳnh Huỳnh 

Như*

Xây dựng chủ đề tích hợp 

trong dạy học toán trung 

học phổ thông

Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội

Số 113 

(174), 

8/2020

2020
1859-

3917
ISSN

342

Nguyen Thi 

My Dung*,

 Nguyen Thi 

Thanh Thao

Giải pháp nâng cao năng 

lực chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ giảng viên 

Công nghệ Thông tin 

trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 ở trường 

ĐH Đồng Tháp

Tạp chí 

Khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp

Số 6/ 2020 2020
0866-

7675
ISSN

343

Huynh Thi Be 

Trang, 

Nguyen 

Trung Hieu*

Convergence of Mann 

iteration process to a fixed 

point

of  (\alpha,\beta)-

nonexpansive mappings 

in  spaces

 Dong 

Thap 

University 

 Journal 

of Science

9(5), 2020 2020
0866-

7675
ISSN

344

Nguyen 

Trung Hieu*,  

Cao Phạm 

Cam Tu

Strong convergence of 

inertial hybrid iteration 

for two asymptotically G-

nonexpansive mappings 

in Hilbert space with graph

 HCM 

City 

University 

 of 

Education 

 Journal 

of Science

17(6), 2020 2020
1859-

3100
ISSN
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Nguyen 

Trung Hieu*,  

Cao Phạm 

Cam Tu

Strong convergence 

results for G-

asymptotically 

nonexpansive mappings 

in Hilbert spaces

with graphs

Thai 

Journal 

of 

Mathemat

ics

18(3), 2020 2020
1686-

0209
ESCI

346

Nguyen Phu 

Quy*, 

Nguyen Van 

Dung

On hyperstability of 

generalized linear 

equations in several 

variables in quasi-normed 

spaces

Journal of

  Science - 

 Dong 

Thap 

University

9 (2020), 

no. 5, 33-

41, 2020

2020
0866-

7675
ISSN

347

Huynh Thi 

Kim Loan*

Vo Duc Thinh

Cones generated by semi-

infinite systems and their 

applications on 

optimization,

 Dong 

Thap 

University 

 Journal 

of 

Science,

9(5), 2020

2020 ISSN

348 Vo Duc Thinh

On the calm b-

differentiability of 

projector onto circular 

cone and its applications

Science 

& 

Technolog

y 

Developm

ent 

Journal

23(4), 2020 2020
1859-

0128
ISSN

349

V. D. Thinh*

 T. D. 

Chuong*

 N. L. H. Anh 

Optimality conditions for 

circular cone 

complementarity programs 

Optimizati

on 
2020 2020

0233-

1934 / 

1029-

4945

ISI

350

Nguyen Van 

Hung

Xiaolong Qin

Vo Minh Tam

Jen-Chih Yao

Difference Gap Functions 

and Global Error Bounds 

for Random Mixed 

Equilibrium Problems

Filomat
vol 34(8),

 2020
2020

2406-

0933
SCIE
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Đỗ Thị Kiều 

Hoa

Phát triển kỹ năng mềm 

và kỹ năng nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành du 

lịch tại các trường đại học

Tạp chí 

Dạy và 

học ngày 

nay

Kì 1, 

7/2020
2020

1859-

2694
ISSN

352
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Vĩnh Long thu hút khách 

từ sản phẩm du lịch đặc 

trưng

Tạp chí 

Du lịch
Số 9/2020 2020

0866-

7373
ISSN
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Đặng Quốc 

Bảo

Phạm Minh 

Giản*

Tăng Thái 

Thụy Ngân 

Tâm

Thi ân mạc niệm, thụ ân 

mạc vong": Minh triết ứng 

xử trong nhà trường tạo ra 

động lực dạy - học chân 

chính

 Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Đồng 

Tháp 

Tập 9, Số 

6, 2020
2020

0866-

7675
ISSN

354

Quách 

Nguyễn Bảo 

Nguyên

Huỳnh Công 

Thanh Hà*

Nguyễn 

Hoàng Anh

Vận dụng thuyết đa trí tuệ 

trong dạy học chương 

“dòng điện xoay chiều” 

(vật lí 12) theo hướng bồi 

dưỡng năng lực giải quyết 

vấn đề thực tiễn của học 

sinh

Tạp chí 

Giáo dục

Số 491, kì 

1 tháng 

12/2020

2020
2354-

0753
ISSN

355 Bùi Ngọc Ngà

Quản lý hoạt động giáo 

dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 228, Kỳ 

1-Tháng 

11/2020

2020
1859-

0810
ISSN

356
Nguyễn Trí 

Túc

Quản lý hoạt động tư vấn  

cho sinh viên ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 224, Kỳ 

1-Tháng 

9/2020

2020
1859-

0810
ISSN

357
Nguyễn Văn 

Cảnh

Đo lường mức độ hài lòng 

của sinh viên về chất 

lượng dịch vụ của thư 

viện Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí 

khoa học 

Đại học 

Đồng 

Tháp

Tập 9, Số 

4, 8/2020
2020

0866-

7675
ISSN

358

Nguyễn Văn 

Cảnh*

Nguyễn 

Phước Hải

Phân tích và lựa chọn câu 

hỏi trắc nghiệm khách 

quan dựa trên lí thuyết 

trắc nghiệm cổ điển và lí 

thuyết ứng đáp câu hỏi

Tạp chí 

khoa học 

Trường 

ĐHSP 

Tp. Hồ 

Chí Minh

Tập 17, Số 

10, 2020
2020

1859-

3100
ISSN

359

Nguyễn Văn 

Cảnh*

Nguyễn Quốc 

Tuấn

Ứng dụng phần mềm 

ConQuest với mô hình 

IRT 2 tham số vào việc 

đánh giá đề thi trắc 

nghiệm khách quan

Tạp chí 

khoa học 

Trường 

ĐHSP Hà 

Nội

Tập 65, Số 

7, 7/2020
2020

2354-

1075
ISSN

360

Lê Thái Hưng

Hà Vũ 

Hoàng*

Ảnh hưởng của đánh giá 

quá trình lên động cơ học 

tập của sinh viên trong 

dạy học kết hợp

Tạp chí 

Giáo dục

Số 490

Kì 2 - 

11/2020

2020
2354-

0753
ISSN
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Binh Pham-

Duc*

Ho Nguyen

Cuong Le 

Minh

Linh Hoang 

Khanh

Tran Trung*

A Bibliometric and 

Content Analysis of 

Articles in Remote 

Sensing From Vietnam 

Indexed in Scopus for the 

2000–2019 Period

Serials 

Review

VOL.46, 

NO.4, 275-

285, 2020

2020
0098-

7913
SSCI
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Nguyễn Thị 

Nhành

Đổi mới giáo dục đại học 

trong cách mạng công 

nghiệp 4,0 ở các trường 

đại học hiện nay

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc biệt, 

tháng 

11,2020

2020
1859-

0810
ISSN

363 Lý Huy Hoàng

Phát triển năng lực dạy 

học thí nghiệm cho sinh 

viên sư phạm hóa học ở 

Trường Đại học Đồng 

Tháp

Tạp chí 

Khoa học

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 2

Số 70, 

12/2020
2020

1859-

2325
ISSN

364
Nguyễn Văn 

Triển

Nghiên cứu nghệ thuật 

quân sự trong kháng chiến 

chống Mỹ 1954-1975 

giúp cho sinh viên hiểu 

sâu sắc hơn về sự lãnh 

đạo của Đảng

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc biệt 

7/2020
2020

1859-

0810
ISSN

365
Nguyễn Anh 

Thuỳ

Biện pháp quản lý công 

tác văn thư ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số đặc biệt 

11, 2020
2020

1859-

0810
ISSN

366
Nguyễn Anh 

Thuỳ

Thực trạng quản lý công 

tác văn thư ở Trường Đại 

học Đồng Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 229,    

kỳ 2, 

11/2020

2020
1859-

0810
ISSN

367

Trần Thị 

Thanh Hải

Dương Thị 

Lan

Các nhân tố tác động đến 

khả năng hoạt động liên 

tục của doanh nghiệp

Tạp phát 

triển và 

hội nhập

Số 53(63)-  

Tháng 7-

8/2020

2020
1859-

428 X
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368  Danh Trung 

Quản lý hoạt động giáo 

dục hướng nghiệp cho học 

sinh người Khmer của các 

trường phổ thông dân tộc 

nội trú vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 224, kỳ 

1, 9/2020
2020

1859-

0810
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Lương Đức 

Tài,                

Nguyễn Văn 

Bản

Sử dụng dạy học tích hợp 

để dạy từ ngữ qua các bài 

học tập đọc, chính tả, 

luyện từ và câu cho học 

sinh lớp 3 Trường Nuôi 

dạy trẻ khuyết tật Đồng 

Tháp.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 228, kì 

1, tháng 11-

2020

2020
1859-

0810
ISSN
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Nguyễn Văn 

Bản          

Trần Thị Liễu

Vận dụng dạy học trực 

quan và dạy học hợp tác 

để mở rộng vốn từ cho 

học sinh khiếm thính lớp 

4 Trường Trẻ em khuyết 

tật An Giang.

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 227, kì 

2, tháng 10-

2020

2020
1859-

0810
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371 Bùi Văn Diễn

Biện pháp phát triển năng

lực quản trị đại học cho

đội ngũ viên chức quản lý

tại Trường Đại học Đồng

Tháp

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 228, 

11/2020
2020

1859-

0810
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372

Trần Văn 

Phúc

Nguyễn Kim 

Chuyên

Dạy học trực tuyến ở 

trường Đại học Đồng 

Tháp – Thực trạng và giải 

pháp 

Tạp chí 

Thiết bị 

Giáo dục

Số 224, 

09/2020
2020
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